
       TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN CHÂU THÀNH   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 Bản án số:19/2018/HS-ST 
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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thùy Trang. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Trần Thành Hiệp 

Ông Nguyễn Nhựt Thảo 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu – Thư ký Tòa án 

nhân dân huyện Châu Thành  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: 

Đặng Thị Nhị Kiều – Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2018/TLST-HS ngày 

10 tháng 9 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2018/QĐXXST-HS 

ngày 13 tháng 9 năm 2018, đối với bị cáo: 

Bị cáo: Lê Minh B, sinh năm 1973 tại huyện C, tỉnh An Giang; Nơi cư trú: Ấp 

BM, xã BM, huyện C, An Giang; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: Không biết 

chữ; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: Phật Giáo Hòa Hảo; Quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Lê Văn Hùm (chết) và bà Huỳnh Thị Giúp, sinh năm: 1957; Bị cáo có 

vợ Võ Thị Ngọc Kiều, sinh năm 1981, có con: Võ Thị KhA Băng, sinh năm 2012  

Tiền án: 

+ Ngày 10/01/2014, bị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh An Giang xử phạt 01 

năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt tù ngày 21/7/2014;  

+ Ngày 22/6/2016, bị Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh An Giang xử phạt 09 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt tù ngày 06/12/2016;  

Tiền sự: Không 

Nhân thân: Từ nhỏ sống với cha mẹ tại ấp B M, xã BM, huyện C, An Giang, 

lớn lên không đi học, ở nhà phụ giúp gia đình. Đến năm 2010 sống chung như vợ 



2 
 

chồng với chị Võ Thị Ngọc K, hiện nay không còn sống chung với chị Kiều. Bị can 

làm thuê sinh sống. 

 Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 

 Bị cáo có mặt tại phiên tòa 

- Bị hại: Anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1969  

Cư trú: Ấp T, xã TP, huyện C, tỉnh An Giang 

- Người có quyền lợi liên quan: 

Dương Ngọc A, sinh năm : 1945 

Cư trú: Ấp BM, xã BM, huyện C, tỉnh An Giang 

- Người làm chứng: 

1/ Võ Văn K, sinh năm 1969 (Vắng mặt) 

2/ Lê Văn B, sinh năm 1979    (Vắng  mặt) 

3/ Lê Hữu Ng , sinh năm 1990  (Vắng mặt) 

Cư trú: Ấp T, xã TP, huyện C, tỉnh An Giang 

4/ Tăng Ngọc Ph, sinh năm: 1982 (Vắng mặt) 

Cư trú:Phường 11, quận 6, thành phố H 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/5/2018, Lê Minh B đến nhà của ông 

Dương Ngọc A (chạy xe mô tô khách) cùng xóm với Bình, B kêu ông A chở B vào số 

5 thuộc xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đi công chuyện với giá 

100.000 đồng, ông A đồng ý. Ông A điều khiển xe mô tô biển số: 54K4- 6235 chở 

Bngồi sau chạy đến chợ số 5 Vĩnh Bình, Bkêu ông A tiếp tục chạy xe vào hướng xã 

T, huyện C, tỉnh An Giang. Khi tới cầu Bửu Liêm, B kêu ông A dừng xe lại, xuống 

xe và nói với ông A có đi đâu thì cứ đi khoảng 02 giờ  Bđiện thoại thì chạy xe vào 

rướt B về thì  B sẽ trả thêm số tiền 200.000 đồng, tổng cộng là 300.000 đồng cho ông 

A. Sau đó, B đi bộ đến nhà anh Nguyễn Văn Đ, ngụ ấp T, xã T, huyện C, tỉnh An 

Giang, thấy nhà anh Đ không có hàng rào, Bdùng cái đèn pin mang theo rọi thì phát 

hiện có nhiều bao nilong (loại bao đựng lúa) treo cặp bên hông nhà. Blén lút đi vào 

lấy trộm 06 bao bên trong có đựng gà. Bmang 06 cái bao đựng gà trộm được đi bộ 

đến khúc vắng. Lúc này, khoảng 02 giờ 30 phút, ngày 16/5/2018, Bđiện thoại cho 

ông A vào chở B về. A điều khiển xe chạy vào thì gặp Bđang mang nhiều cái bao 

nilong loại bao đựng lúa trên vai, Blên xe và kêu ông A chạy về nhà. Khi chạy được 

vài trăm mét thì Blàm rớt mấy cái bao. B kêu ông A quay xe lại nhặt giùm. Bxuống 

xe đứng chờ, A chạy xe quay lại tìm, thì thấy giữa đường có 02 cái bao nilong màu 

trắng nằm trên đường. Ông A tiếp tục chạy một đoạn thì thấy có 01 cái bao nilong 

trên đường. Sau đó, ông A dừng xe nhặt cái bao nilong thì có anh Võ Văn Kiệt và Lê 

Hữu Nghị chạy xe mô tô đến nghi vấn ông A trộm cắp gà nên giữ ông A lại và điện 

thoại báo Công an xã Tân Phú. Lúc này, lực lượng Công an xã đến kiểm tra phát hiện 
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trong bao của ông A nhặt có 01 con gà trống và Nghị phát hiện thu lượm được 02 cái 

bao nilong trên đường lộ bên trong có đựng 03 con gà trống giao Công an xã Tân 

Phú. Công an xã Tân Phú lập biên bản thu giữ tang vật và đưa A về cơ quan làm việc. 

Ngày 02-7-2018, Lê Minh B bị khởi tố điều tra. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 33/LK-HĐ ngày 18/5/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện C, tỉnh An Giang xác định: 06 con gà 

trống, màu đỏ đen bông trắng, còn sống, có tổng trọng lượng 10,3 kg (loại gà nuôi thả 

vườn) có trị giá là 10,3 kg x 120.000 đồng = 1.236.000 đồng; 02 con gà con (01 con 

gà trống và 01 con gà mái), còn sống có tổng trọng lượng 1,3 kg (loại gà nuôi thả 

vườn) có trị giá là 1,3 kg x 80.000 đồng = 104.000 đồng. Tổng giá trị tài sản định giá 

là: 1.340.000 đồng. (bút lục số: 24) 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại thống nhất và không khiếu nại gì 

về việc định giá tài sản đã nêu trên.  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa: 

- Bị cáo Lê Minh B đã thừa nhận: Khi ông A chở bị cáo đến cầu Bửu Liêm 

thuộc xã T, huyện C, An Giang. Bị cáo đi bộ  ý định tìm tài sản để  trộm, khi đi đến 

nhà anh Đ quan sát nhà không có hàng rào, dung đèn pin rọi thấy có 06 cái bao 

nilong  nghĩ trong bao có gà nên bị cáo đã thực hiện hành vi lấy trộm. Bị cáo thực 

hiện hành vi một mình. Sau khi lấy trộm, bị cáo di chuyển 06 cái bao đến nơi vắng  

điện thoại cho ông A vào rướt bị cáo về, trên đường đi khỏang 1km thì đA rơi bao ni 

long, kêu ông A quay lại tìm. Trong lúc tìm thì hành vi của bị cáo bị phát hiện. Lời 

trình bày của bị cáo phù hợp lời trình bày của bị hại, người làm chứng, ph ù hợp với 

quá trình thực nghiệm điều tra vụ án và phù hợp với nội dung vụ án đã nêu.  

- Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố theo Bản cáo trạng số 16/CT-VKSCT-HS ngày 07-9-2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang:  Lê Minh B đã bị xử phạt về 

tội Trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội, hành vi của bị cáo 

đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định điểm b,khoản 1 Điều 173 

Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.                                 

Sau khi phân tích, đA giá, viện dâñ các tài liệu, chứng cứ, làm cơ sở chứng minh 

hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:  

+ Về tội danh và khung hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 

2017, đề nghị tuyên bố bị cáo Lê Minh B phạm tội “Trộm cắp tài sản”, xử bị cáo B 

mức án từ  01 năm đến 01 năm 06  tháng tù. Thời hạn tù được tính kể từ ngày bị 

cáo chấp hành án 

+ Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu nên không đề nghị xem xét. 

+ Về tang vật chứng trong vụ án: Theo quyết định chuyển vật chứng số 13/VKS-

HS ngày 07/9/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh 

An Giang, hiện đang giữ: 01 cái đèn pin (loại mang trên đầu) và 01 điện thoại di động 

hiệu Masstel loại 1280 màu vàng đã qua sử dụng bị cáo sử dụng vào việc phạm tội 
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nên căn cứ vào quy điṇh taị Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình 

sư ̣tic̣h thu sung vào ngân sách nhà nước 

Bị hại đã nhận lại toàn bộ tài sản nên không đề nghị xem xét.  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, thống nhất với quyết định truy tố 

của Viện kiểm sát về tội danh và khung hình phạt, không có ý kiến tranh tụng. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu 

Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại và những 

người tham gia tố tụng khác không  có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về tội danh và khung hình phạt:  

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù 

hợp với nội dung kết luận điều tra, cáo trạng, biên bản khám nghiệm hiện trường, 

biên bản và bản ảnh thực nghiệm điều tra, lời khai bị hại, người làm chứng, chứng cứ, 

tài liệu đã được thu thập và phản ánh trong hồ sơ của vụ án, đã được thẩm tra, xác 

minh tại phiên toà.  

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận tài sản bị cáo chiếm đoạt của  bị hại tổng giá trị là 

1.340.000 đồng ( Một triệu,ba trăm bốn mươi ngàn đồng). Như vậy, đã có đủ cơ sở 

để xác định bị cáo Lê Minh Blà người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã lợi 

dụng đêm tối và  sự sơ hở của chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản, lén lút chiếm 

đoạt tài sản của người khác, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 của Bộ luật Hình sự đã được 

sửa đổi bổ sung năm 2017. Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt của  bị hại  là 

1.340.000 đồng ( Một triệu, ba trăm bốn mươi ngàn đồng). Tuy nhiên, bị cáo đã bị 

kết án về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội đây là tình 

tiết định khung theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố bị cáo  theo tội danh và điều 

luật như trên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất mức độ của hành vi: Hành vi phạm tội của bị cáo gây mất an 

ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong việc quản lý tài sản. Bị 

cáo có nhân thân xấu, đã bị Tòa án hai lần xét xử về hành vi “Trộm cắp tài sản”, chưa 

được xóa tích nhưng lại tiếp tục phạm tội đã thể hiện sự xem thường pháp luật. Do 

đó, cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội 

của bị cáo. 
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 [4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa hôm nay bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo thuộc 

thành phần nhân dân lao động nghèo, trình độ văn hóa không biết chữ  nên nhận thức 

pháp luật còn hạn chế nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1Điều 51 Bộ luật 

Hình sự đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần 

hình phạt, thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. 

 [5] Về biện pháp tư pháp:  

- Căn cứ vào quy điṇh taị Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bô ̣ luâṭ tố tuṇg 

hình sư ̣: Tịch thu tic̣h thu sung vào ngân sách nhà nước 01 cái đèn pin (loại mang 

trên đầu) và 01 điện thoại di động hiệu Masstel loại 1280 màu vàng đã qua sử dụng  

(Theo quyết định chuyển vật chứng số 13/VKS-HS ngày 07/9/2018 của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang)  

- Trách nhiệm dân sự:  Anh Nguyễn Văn Đ đã nhận lại toàn bộ tài sản bị mất 

trộm;  không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không đặt 

ra xem xét. 

[6] Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khóa 

14 ngày 30/12/2016: Buộc bị cáo Lê Minh B phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ 

thẩm. 

[7] Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ 

luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 

-  Tuyên bố bị cáo  Lê Minh Bphạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Xử phạt bị cáo Lê Minh B 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp 

hành án.   

- Về biện pháp tư pháp: Áp dụng  Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bô ̣luâṭ tố 

tuṇg hình sư ̣ : Tịch thu tic̣h thu sung vào ngân sách nhà nước 01 cái đèn pin (loại 

mang trên đầu) và 01 điện thoại di động hiệu Masstel loại 1280 màu vàng đã qua sử 

dụng  (Theo quyết định chuyển vật chứng số 13/VKS-HS ngày 07/9/2018 của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang)  

Án phí sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội khóa 

14 ngày 30/12/2016, buộc bị cáo Lê Minh B phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 
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16-10-2018). Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định của pháp luật.  

Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi 

hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân 

sự./.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- - Bị hại; 

- - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành; 

- - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; 

- - Phòng KTNV-THA – TAND tỉnh An Giang; 

- - CQ CSĐT Công an huyện Châu Thành; 

- - Chi cục THA.DS huyện Châu Thành; 

- - Lưu hồ sơ vụ án; 

- - Lưu VT.  

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Thùy Trang 

  


